
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                           Độc lập – Tự do - Hạnh phúc  

        

Bản án số: 72/2023/HS-PT  

Ngày: 23-5-2023  
 
 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoài Xuân 

Các Thẩm phán:             Bà Nguyễn Thị Thanh Bình 

                                 Ông Trần Bá Nguyên  

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Khánh Nhi là Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Định.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên tòa: 

Bà Võ Thị Kiều Ngân - Kiểm sát viên.  

Ngày 23 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 26/2023/TLPT-HS 

ngày 13 tháng 02 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Chí L do có kháng cáo của bị 

cáo Nguyễn Chí L đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 70/2022/HS-ST ngày 23 

tháng 12 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  

- Bị cáo có kháng cáo:  

Nguyễn Chí L, sinh năm 1982 tại tỉnh Quảng Bình; Nơi cư trú: Khu phố 1, 

phường A, thị xã A, tỉnh Quảng Bình; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: 

07/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; 

Con ông: Nguyễn Thanh L (Chết) và bà Trương Thị H, sinh năm 1960; Vợ: Hồ 

Thị Th, sinh năm 1983 (đã ly hôn); con: Có 02 đứa, lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ 

nhất sinh năm 2013; Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 25/3/1997, bị 

UBND tỉnh Quảng Bình ra Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào Trường giáo 

dưỡng; Ngày 24/12/1998 bị Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Quảng Bình xử phạt 

10 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Đã chấp hành xong; Ngày 01/01/2000 bị 

Công an thị trấn A, huyện B, tỉnh Quảng Bình ra Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi đốt pháo nổ. Đã nộp phạt vào ngày 03/01/2000; Ngày 

16/8/2000 bị Công an huyện B, tỉnh Quảng Bình ra Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Đã nộp phạt vào ngày 16/8/2000; Ngày 

17/8/2001 bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xử phạt 24 tháng tù về tội “Cố ý 

làm hư hỏng tài sản”. Đã chấp hành xong; Ngày 25/01/2018 bị Chủ tịch UBND 

phường A, thị xã A, tỉnh Quảng Bình ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
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về hành vi đánh bạc. Đã nộp phạt vào ngày 25/01/2018. Bị cáo tại ngoại, có mặt 

tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 20 giờ 40 phút ngày 30/5/2022, bị cáo Nguyễn Chí L (có giấy phép 

lái xe hạng E) điều khiển xe ô tô biển số 73B - 008.75 đi theo hướng Nam - Bắc, 

trên làn đường dành cho xe cơ giới sát dải cách của chiều đường có hướng lưu 

thông Nam- Bắc với vận tốc khoảng 80km/h trên đoạn đường Quốc lộ 1A, thuộc 

thôn C, xã D, huyện E, tỉnh Bình Định đã nhìn thấy ở phía trước có biển báo bắt 

đầu khu đông dân cư, có vạch giảm tốc. Khi xe ô tô đến gần đoạn mở dải phân 

cách cố định thì bị cáo thấy phía trước khoảng 50 mét có xe mô tô 77X1-2439 

do ông Đặng Đình T điều khiển đi theo hướng Nam – Bắc chuyển hướng qua 

đường theo hướng Đông Nam – Tây Bắc đang đi ở giữa đường gần đến vạch 

sơn đứt quảng, với vận tốc khoảng 20 - 30km/h. Thấy vậy, bị cáo giảm tốc độ và 

bóp còi báo hiệu để vượt qua. Nhưng ông T tiếp tục cho xe mô tô đi về hướng 

đoạn mở dải phân cách cố định thì bị cáo đạp phanh, nhưng do khoảng cách quá 

gần dẫn đến phần đầu cản phía trước bên phải xe ô tô tông vào phần thân bên 

trái xe mô tô làm ông T và xe mô tô té ngã xuống đường. Hậu quả: Ông T chết 

tại chỗ.  

 Theo Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 208/2022/KL-KTHS 

ngày 10/6/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Định kết luận 

nguyên nhân chết của ông Đặng Đình Tdo chấn thương sọ não.  

 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện E, tỉnh Bình Định đã tạm giữ và 

xử lý vật chứng đã giao trả xe ô tô 73B - 008.75; giấy biên nhận thế chấp xe ô tô 

khách biển số 73B - 008.75; giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô biển số 73B- 

008.75; giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô biển số 73B-

008.75 cho Nguyễn Anh F và xe mô tô 77X1-2439 cho anh Đặng Kim Z (Con bị 

hại Nguyễn Đình T). 

 Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Bị cáo và chủ phương tiện đã bồi 

thường toàn bộ thiệt hại do tính mạng của ông Đặng Đình T bị xâm phạm với số 

tiền 150.000.000đ. Gia đình bị hại đã làm đơn bãi nại dân sự và đề nghị miễn 

truy cứu trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Chí L. 

 Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 70/2022/HS-ST ngày 23 tháng 12 năm 

2022 của Tòa án nhân dân huyện E, tỉnh Bình Định đã quyết định: Tuyên bố: Bị 

cáo Nguyễn Chí L phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường 

bộ”. Áp dụng điểm a, khoản 1 Điều 260; các điểm b, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Chí L 12 (mười 
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hai) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi 

hành án. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại, án phí và quyền kháng cáo của những người tham gia tố tụng. 

Ngày 04/01/2023 bị cáo Nguyễn Chí L có đơn kháng cáo xin hưởng án 

treo. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định luận tội: Đối 

chiếu với các quy định tại Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của 

Bộ luật hình sự về án treo và Nghị quyết 01/2022 NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 

15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối hướng dẫn áp dụng 

Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo thì bị cáo Nguyễn Chí L không đủ điều 

kiện để được hưởng án treo. Do đó, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn 

Chí L. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với 

lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với các tài 

liệu có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ để xác định vụ 

án như sau: Khoảng 20 giờ 40 phút ngày 30/5/2022, bị cáo Nguyễn Chí L (có 

giấy phép lái xe hạng E) điều khiển xe ô tô biển số 73B - 008.75 đi theo hướng 

Nam - Bắc, trên làn đường dành cho xe cơ giới sát dải cách của chiều đường có 

hướng lưu thông Nam- Bắc với vận tốc khoảng 80km/h trên đoạn đường Quốc 

lộ 1A, thuộc thôn C, xã D, huyện E, tỉnh Bình Định, khi nhìn thấy ông Đặng 

Đình T điều khiển xe mô tô 77X1-2439 đi theo hướng Nam – Bắc chuyển hướng 

qua đường theo hướng Đông Nam – Tây Bắc, nhưng Nguyễn Chí L không giảm 

tốc độ tối đa để nhường đường cho ông T, đến khi khoảng cách giữa hai xe 

khoảng 50 mét thì bị cáo đạp phanh, nhưng do khoảng cách quá gần dẫn đến 

phần đầu cản phía trước bên phải xe ô tô tông vào phần thân bên trái xe mô tô 

làm ông T và xe mô tô té ngã xuống đường. Hậu quả ông T tử vong. Như vậy, 

Tòa án nhân dân huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định xét xử bị cáo Nguyễn Chí L về 

tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.  

[2] Xét kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Chí L, Hội 

đồng xét xử nhận thấy: Bị cáo có giấy phép lái xe ô tô nhưng khi tham gia giao 

thông đã không tuân thủ Luật giao thông đường bộ, không làm chủ được tốc độ, 
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không giữ được khoảng cách an toàn, dẫn đến hậu quả làm chết 01 người. Hành 

vi bị cáo gây ra là rất nghiêm trọng, gây bao nhiêu đau thương mất mát cho gia 

đình nạn nhân, tuy nhiên sau khi phạm tội, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải, đã bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân, được gia đình nạn nhân 

bãi nại. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, s khoản 1; khoản 2 Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự, xử phạt bị cáo 12 tháng tù là đã đánh giá đúng tính chất, mức độ, 

hậu quả bị cáo gây ra. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin 

được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Chí L, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[3] Về án phí HSPT: Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án. Bị cáo Nguyễn Chí L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

phúc thẩm. 

[4] Các phần quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng 

cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.                   

[5] Xét đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định không chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm là phù hợp với nhận định 

của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự. 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 260; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51 của Bộ luật Hình sự. 

Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:   

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Chí L; Giữ nguyên bản 

án sơ thẩm. 

2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Chí L 12 (Mười hai) tháng tù về tội “Vi phạm 

quy định về tham gia giao thông đường bộ”, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo 

đi thi hành án. 

3. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Chí L phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) 

đồng án phí hình sự phúc thẩm. 



 

5 

 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 
- Vụ GĐKT1.TANDTC; 

- VKSND tỉnh Bình Định; 

- TA, VKS, CQĐT Công an huyện E; 

- Cơ quan THAHS Công an huyện E; 

- Chi cục THADS huyện E; 

- Cơ quan HSNV Công an tỉnh Bình Định; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Định; 

- Những người tham gia tố tụng;                                            

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoài Xuân 
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  THÀNH VIÊN HĐXX                   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Bình   Trần Bá Nguyên       Nguyễn Thị Hoài Xuân      
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Nơi nhận: 
- Vụ GĐKT1.TANDTC; 

- VKSND tỉnh Bình Định; 

- TA, VKS, CQĐT Công an huyện Phù Mỹ; 

- Cơ quan THAHS Công an huyện Phù Mỹ; 

- Chi cục THADS huyện Phù Mỹ; 

- Cơ quan HSNV Công an tỉnh Bình Định; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Định; 

- Những người tham gia tố tụng;                                            

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoài Xuân 
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  THÀNH VIÊN HĐXX                   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Bình    Nguyễn Thanh Tuấn  Nguyễn Thị Hoài Xuân      
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TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 
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Vào hồi     giờ     phút ngày 30 tháng 3 năm 2022. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình Định. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hoài Xuân 

Thẩm phán: Ông Nguyễn Thanh Tuấn; Bà Nguyễn Thị Thanh Bình 

Tiến hành nghị án vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 26/2023/TLPT-HS 

ngày 13 tháng 02 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Chí L, sinh năm 1982 đã bị 

Tòa án nhân dân huyện Phù Mỹ xử phạt về tội “Vi phạm quy định về thamgia 

giao thông” theo điểm a khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự với mức hình 

phạt: bị cáo Nguyễn Chí L 12 (mười hai) tháng tù. 

Căn cứ vào các Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên toà, kết quả 

tranh tụng tại phiên toà, các quy định của pháp luật. 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH  

CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Chí L, giữ nguyên bản án 

sơ thẩm. 

                                                                         (Kết quả biểu quyết: 3/3) 

 Căn cứ vào Điểm a khoản 1 Điều 260; các điểm b, s khoản 1 Điều 51; 

khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Chí L 12 (mười hai) tháng tù về tội về tội “Vi phạm quy 

định về tham gia giao thông đường bộ”, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành 

án.  

                                                                                 (Kết quả biểu quyết: 3/3) 

  Căn cứ vào khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự và điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về mức thu, miễn, giảm, 



 

11 

 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo Nguyễn Chí L phải 

chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

                                                                               (Kết quả biểu quyết: 3/3) 

 Nghị án kết thúc vào hồi     giờ     phút, ngày 30 tháng 3 năm 2022. 

 Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả thành viên Hội đồng xét xử 

cùng nghe và ký tên. 
 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ          THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

    

 Nguyễn Thanh Tuấn   Nguyễn Thị Thanh Bình        Nguyễn Thị Hoài Xuân 
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